TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     KHOA CN MAY – THỜI TRANG

   PHIẾU ĐỀ NGHỊ TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 
NĂM HỌC: 2017 - 2018
	Stt
	Họ và tên
	Đối tượng
	Bảo hộ lao động
	Ghi chú

	
	
	
	Áo Blouse xanh đậm
	Quần áo BHLĐ
	Giày
	Găng tay bảo hộ
	

	1
	Chế Vân Cầm
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị hiền
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	4
	Bùi Thị Ngọc Sương
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	5
	Trần Hồng Thảo
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Ngọc Thọ
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	7
	Lâm Thị Phương Thùy
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	8
	Phạm Thị Thanh Thúy
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	9
	Trương Việt Khánh Trang
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	09
	
	
	
	


                                                                       Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2017
    HIỆU TRƯỞNG                    P.TB-VT                        P.TC-HC-TH                    TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     KHOA CN MAY – THỜI TRANG

   PHIẾU ĐỀ NGHỊ TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 

NĂM HỌC: 2018 - 2019

	Stt
	Họ và tên
	Đối tượng
	Bảo hộ lao động
	Ghi chú

	
	
	
	Áo Blouse xanh đậm
	Quần áo BHLĐ
	Giày
	Găng tay bảo hộ
	

	1
	Chế Vân Cầm
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị hiền
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	4
	Bùi Thị Ngọc Sương
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	5
	Lê Thị Phương Thảo
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	6
	Trần Hồng Thảo
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Ngọc Thọ
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	8
	Lâm Thị Phương Thùy
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	9
	Phạm Thị Thanh Thúy
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	10
	Trương Việt Khánh Trang
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	10
	
	
	
	


                                                                       Tp.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2018

    HIỆU TRƯỞNG                    P.TB-VT                        P.TC-HC-TH                    TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        KHOA MAY – THỜI TRANG

   PHIẾU ĐỀ NGHỊ TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 

NĂM HỌC: 2019 - 2020

	Stt
	Họ và tên
	Đối tượng
	Bảo hộ lao động
	Ghi chú

	
	
	
	Áo Blouse xanh đậm
	Quần áo BHLĐ
	Giày
	Găng tay bảo hộ
	

	1
	Chế Vân Cầm
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị hiền
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	4
	Bùi Thị Ngọc Sương
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	5
	Lê Thị Phương Thảo
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	6
	Trần Hồng Thảo
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Ngọc Thọ
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	8
	Lâm Thị Phương Thùy
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	9
	Phạm Thị Thanh Thúy
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	10
	Trương Việt Khánh Trang
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	10
	
	
	
	


                                                                       Tp.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2019

                    HIỆU TRƯỞNG                                 P.TC-HC-TH                         TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     KHOA MAY – THỜI TRANG

   PHIẾU ĐỀ NGHỊ TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 

NĂM HỌC: 2020 - 2021
	Stt
	Họ và tên
	Đối tượng
	Bảo hộ lao động
	Ghi chú

	
	
	
	Áo Blouse xanh đậm
	Quần áo BHLĐ
	Giày
	Găng tay bảo hộ
	

	1
	Chế Vân Cầm
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị hiền
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	4
	Bùi Thị Ngọc Sương
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	5
	Lê Thị Phương Thảo
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	6
	Trần Hồng Thảo
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Ngọc Thọ
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	8
	Lâm Thị Phương Thùy
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	9
	Phạm Thị Thanh Thúy
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	10
	Trương Việt Khánh Trang
	GV dạy TH tại xưởng
	01
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	10
	
	
	
	


                                                                       Tp.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2020
                   HIỆU TRƯỞNG                                  P.TC-HC-TH                       TRƯỞNG ĐƠN VỊ
